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DANH MỤC BẢNG MÃ LÝ LỊCH TƯ PHÁP 
CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP[footnoteRef:1] [1:  theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành bảng mã danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam] 

(Ban hành kèm theo Thông tư số     ngày      của Bộ trưởng Bộ Công an)
1. Mã lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền lập của Cục Hồ sơ nghiệp vụ: 06BCA
2. Mã lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh, thành phố:
	Tên Công an tỉnh, thành phố
	Mã đơn vị lập LLTP
	Tên Công an tỉnh,
thành phố
	Mã đơn vị lập LLTP

	Thành phố Hà Nội
	01HNO
	Thành phố Đà Nẵng
	48DAN

	Tỉnh Cao Bằng
	04CBA
	Tỉnh Quảng Ngãi
	51QNG

	Tỉnh Tuyên Quang
	08TQU
	Tỉnh Gia Lai
	52GLA

	Tỉnh Điện Biên
	11DBI
	Tỉnh Khánh Hòa
	56KHO

	Tỉnh Lai Châu
	12LCH
	Tỉnh Đắk Lắc
	66DLA

	Tỉnh Sơn La
	14SLA
	Tỉnh Lâm Đồng
	68LDO

	Tỉnh Lào Cai
	15LCA
	Tỉnh Đồng Nai
	75DNA

	Tỉnh Thái Nguyên
	19TNG
	Thành phố Hồ Chí Minh
	79HCM

	Tỉnh Lạng Sơn
	20LSO
	Tỉnh Tây Ninh
	80TNI

	Tỉnh Quảng Ninh
	22QNI
	Tỉnh Đồng Tháp
	82DTH

	Tỉnh Bắc Ninh
	24BNI
	Tỉnh Vĩnh Long
	86VLO

	Tỉnh Phú Thọ
	25PTH
	Tỉnh An Giang
	91AGI

	Thành phố Hải Phòng
	31HPH
	Thành phố Cần Thơ
	92CTH

	Tỉnh Hưng Yên
	33HYE
	Tỉnh Cà Mau
	96CMA

	Tỉnh Ninh Bình
	37NBI
	
	

	Tỉnh Thanh Hóa
	38THO
	
	

	Tỉnh Nghệ An
	40NAN
	
	

	Tỉnh Hà Tĩnh
	42HTI
	
	

	Tỉnh Quảng Trị
	44QTR
	
	

	Thành phố Huế
	46HUE
	
	





